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	UBND XÃ TAM HƯNG
TRƯỜNG MN TAM HƯNG A
Số: 05/PA-MNTHA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Tam Hưng, ngày 05 tháng  01 năm 2026



PHƯƠNG ÁN

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2026 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ chức năng hoạt động của trường mầm non Tam Hưng A;

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã Tam Hưng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ năm 2026 của xã Tam Hưng

Căn cứ số biên chế được giao và số biên chế hiện có của đơn vị.

Trường mầm non Tam Hưng A lập Phương án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2026 như sau:

I. TỰ CHỦ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  
1. Chức năng:
Căn cứ vào văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nêu rõ chức năng của trường mầm non là cơ sở giáo dục của bậc mầm non, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường mầm non Tam Hưng A có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ:

Căn cứ vào văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhiệm vụ của trường mầm non bao gồm:

+ Tổ chức việc thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình GDMN do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định ban hành.

+ Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đến trường đảm bảo kế hoạch.

+ Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

+ Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định  hiện hành.

+ Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục.

+ Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh  tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi cộng đồng. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
II. TỰ CHỦ VỀ TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ
1. Tổ chức bộ máy:

- Trường mầm non Tam Hưng A hiện có 54 cán bộ giáo viên , nhân viên :

Trong đó: + Biên chế và hợp đồng dài hạn: 54
                 + Hợp đồng ngắn hạn :          0  

- Ban giám hiệu gồm: 03 đồng chí;
         
+ 01 đồng chí Hiệu trưởng: Phụ trách chung và chủ tài khoản.
         
+ 01 đ/c Phó Hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn khối giáo dục. 
         
+ 01 đ/c Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác nuôi dưỡng, cơ sở vật chất.
- Kế toán: 01 đồng chí (Giáo viên kiêm nhiệm).
- Y tế học đường: 01 đồng chí (Giáo viên kiêm nhiệm)
- Văn thư: 01 đồng chí (Giáo viên kiêm nhiệm)
- HĐ theo Nghị định 111: 11 đồng chí, trong đó:

+ Nhân viên nuôi dưỡng: 08 đ/c, 

+ Nhân viên Bảo vệ, phục vụ: 03 đ/c
-  Giáo viên gồm: 40 đồng chí
- Cấp uỷ Chi bộ gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Bí thư Chi bộ, 01 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, 01 đồng chí Ủy viên. Làm nhiệm vụ chỉ đạo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng trong toàn trường

2. Biên chế:
Theo Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị năm 2026.

Biên chế viên chức: 43 đ/c
Lao động hợp đồng theo định mức (Cô nuôi): 08 đ/c
Lao động hợp đồng theo nghị định 111 (Bảo vệ + phục vụ): 03 đ/c
Tổng 54 đ/c; thiếu 03 đ/c: 01 kế toán và 01 văn thư, 01 y tế.
III. TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH.
1. Nguồn tài chính của đơn vị:
Kinh phí để đảm bảo hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được giao. Căn cứ vào biên chế được giao và biên chế có mặt của đơn vị và nguồn thu được để lại, UBND xã cấp đủ các khoản chi lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương, chi phí nghiệp vụ chuyên môn và các khoản chi thường xuyên khác của đơn vị, trong đó:
	- Nguồn NSNN
	:
	8.964.000.000
	đồng

	- Kinh phí cấp bù tiền miễn học phí
	:
	    280.000.000
	đồng

	- Kinh phí nguồn thu khác, bao gồm:
	:
	2.793.900.000
	đồng

	+ Thu tiền trang thiết bị phục vụ bán trú
	:
	    80.400.000
	đồng

	+ Thu tiền nước
	:
	    54.270.000
	đồng

	+ Thu tiền chăm sóc bán trú

+ Thu tiền ăn
	:
:
	  850.230.000

1.809.000.000
	đồng

đồng


2. Chi tiết nội dung chi:
2.1. Chi thường xuyên trong năm:
Đơn vị căn cứ vào dự kiến các khoản thu được để lại theo quy định, dự toán giao đầu năm và kết quả thực hiện thu - chi các năm gần đây để thực hiện dự toán, chi HĐ thường xuyên trong năm 2026 của đơn vị với các nội dung sau: 
ĐVT: 1000 đồng 
	Mục
	Tiểu mục
	Nội dung chi
	 Nguồn NSNN 
	 Học phí 
	 Nguồn khác  

	
	
	
	 Kinh phí nguồn 13  
	 Kinh phí  nguồn 14 
	 Kinh phí nguồn 12 
	
	

	NGUỒN KINH PHÍ
	8.964.000
	
	
	233.000
	2.793.900

	6000
	 
	Tiền lương
	4.172.400
	
	
	  83.000
	

	 
	6001
	Lương ngạch,bậc
	4.172.400
	
	
	  83.000
	

	 
	6003
	Lương hợp đồng theo chế độ
	
	
	
	
	

	6050
	 
	Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng
	   691.000
	
	
	
	698.327

	 
	6051
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng
	   691.000
	
	
	
	 

	 
	6099
	Tiền công khác
	
	
	
	
	    698.327

	6100
	 
	Phụ cấp lương
	2.285.600
	
	
	10.000
	              -   

	 
	6101
	Phụ cấp chức vụ
	     69.000
	
	
	
	 

	 
	6107
	Phụ cấp thêm giờ
	     50.000
	
	
	
	 

	 
	6112
	Phụ cấp ưu đãi nghề
	1.485.000
	
	
	
	 

	 
	6113
	Phụ cấp trách nhiệm theo nghề
	       5.600
	
	
	
	 


	 
	6115
	Phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp vượt khung 
	   660.000
	
	
	
	 

	 
	6149
	Phụ cấp khác
	   16.000
	
	
	
	 

	6200
	 
	Tiền thưởng
	  417.000
	
	
	
	              -   

	 
	6201
	Thưởng thường xuyên
	    15.000
	
	
	
	 

	 
	6249
	Thưởng khác
	   402.000
	
	
	
	 

	6250
	 
	Phúc lợi tập thể
	25.000
	
	
	
	54.270

	 
	6253
	Tiền tàu xe nghỉ phép năm
	
	
	
	
	 

	 
	6254
	Tiền y tế trong các cơ quan đơn vị
	   15.000
	
	
	
	 

	 
	6299
	Chi khác
	   10.000
	
	
	
	 54.270

	6300
	 
	Các khoản đóng góp
	1.215.000
	
	
	
	              -   

	 
	6301
	Bảo hiểm xã hội
	   900.000
	
	
	
	 

	 
	6302
	Bảo hiểm y tế
	   160.000
	
	
	
	 

	 
	6303
	Kinh phí công đoàn
	   102.000
	
	
	
	 

	 
	6304
	Bảo hiểm thất nghiệp
	     53.000
	
	
	
	 

	6400
	 
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	
	
	
	
	1.809.000

	 
	6401
	Tiền ăn
	
	
	
	
	1.809.000

	 
	6404
	Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ
	
	
	
	
	 

	 
	6449
	Trợ cấp, phụ cấp khác
	
	
	
	
	 

	6500
	 
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	59.400
	
	
	25.000
	      

	 
	6501
	Tiền điện
	52.400
	
	
	15.000
	 

	 
	6502
	Tiền nước
	  3.000
	
	
	10.000
	      

	 
	6504
	Vệ sinh môi trường
	  4.000
	
	
	
	 

	 
	6549
	Chi khác
	
	
	
	
	 

	6550
	 
	Vật tư văn phòng
	30.000
	
	
	20.000
	              -   

	 
	6551
	Văn phòng phẩm
	18.000
	
	
	10.000
	 

	 
	6552
	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng
	2.000
	
	
	5.000
	 

	 
	6553
	Khoán văn phòng phẩm
	
	
	
	
	 

	 
	6599
	Vật tư văn phòng khác
	10.000
	
	
	5.000
	 

	6600
	 
	Thông tin tuyên truyền, liên lạc
	15.000
	
	
	
	              -   

	 
	6601
	Cước phí điện thoại
	7.000
	
	
	
	 

	 
	6603
	Cước phí bưu chính
	
	
	
	
	 

	 
	6605
	Thuê bao vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, thuê đường truyền mạng
	8.000
	
	
	
	 

	 
	6606
	Tuyên truyền, quảng cáo
	
	
	
	
	 

	 
	6608
	Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện
	
	
	
	
	 

	 
	6615
	Cước phí bưu chính
	
	
	
	
	 

	6650
	 
	Hội nghị
	15.000
	
	
	10.000
	              -   

	 
	6651
	In mua tài liệu
	
	
	
	
	 

	 
	6652
	Bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên
	
	
	
	
	 

	 
	6657
	Chi phí thuê mướn khác phục vụ hội nghị
	10.000
	
	
	10.000
	 

	 
	6658
	Chi bù tiền ăn
	
	
	
	
	 

	 
	6699
	Chi phí khác
	5.000
	
	
	
	 

	6700
	 
	Công tác phí
	25.200
	
	
	
	              -   

	 
	6701
	Tiền vé máy bay tàu xe
	
	
	
	
	 

	 
	6702
	Phụ cấp công tác phí
	
	
	
	
	 

	 
	6703
	Phụ cấp phòng ngủ
	
	
	
	
	 

	 
	6704
	Khoán công tác phí
	25.200
	
	
	
	 

	6750
	 
	Chi phí thuê mướn
	81.600
	
	
	
	              -   

	 
	6751
	Thuê phương tiện vận chuyển
	
	
	
	
	 

	 
	6754
	Thuê thiết bị các loại
	
	
	
	
	 

	 
	6757
	Thuê lao động trong nước
	81.600
	
	
	
	 

	 
	6799
	Chi phí thuê mướn khác
	
	
	
	
	

	6900
	 
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng
	182.800
	
	
	30.000
	

	 
	6905
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng
	74.000
	
	
	
	

	 
	6907
	Nhà cửa
	
	
	
	
	

	 
	6912
	Các thiết bị CNTT
	20.800
	
	
	
	

	 
	6913
	Tài sản và thiết bị VP
	
	
	
	10.000
	

	 
	6921
	Đường điện, cấp thoát nước
	15.000
	
	
	20.000
	

	 
	6949
	Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở
	73.000
	
	
	
	

	6950
	 
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn
	30.000
	
	
	18.000
	

	 
	6954
	Tài sản và thiết bị chuyên dùng
	
	
	
	
	

	 
	6955
	Tài sản và thiết bị văn phòng
	20.000
	
	
	11.000
	

	 
	6956
	Các thiết bị CNTT
	10.000
	
	
	
	

	 
	6999
	Tài sản và thiết bị khác
	
	
	
	7.000
	

	7000
	 
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
	40.000
	
	
	22.000
	232.303

	 
	7001
	Chi mua hàng hóa, vật tư 
	30.000
	
	
	20.000
	80.400

	 
	7004
	Đồng phục trang phục bảo hộ lao động
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7012
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành
	1.000
	 
	 
	 
	 

	 
	7049
	Chi phí khác
	9.000
	
	
	2.000
	151.903

	7050
	 
	Mua sắm tài sản vô hình
	25.000
	
	
	
	 

	 
	7053
	Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin
	25.000
	
	
	
	 

	7750
	 
	Chi khác
	65.000
	
	
	15.000
	              -   

	 
	7756
	Chi các khoản phí, lệ phí
	  5.000
	
	
	
	 

	 
	7761
	Chi tiếp khách
	20.000
	
	
	
	 

	 
	7799
	Chi các khoản khác
	40.000
	
	
	15.000
	 

	7900
	 
	Chi cho các sự kiện lớn
	 5.000            -   
	                -   
	              -   
	              -   
	              -   

	 
	7903
	Chi kỷ niệm ngày lễ lớn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7949
	Chi khác
	 5.000
	 
	 
	 
	 

	8000
	 
	Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm
	                -   
	                -   
	              -   
	              -   
	              -   

	
	8049
	Chi hỗ trợ khác
	
	
	
	
	


Tổng cộng nguồn tự chủ và không tự chủ: 8.964.000.000 đồng.
Tổng cộng nguồn thu học phí: 233.000.000đồng
Tổng nguồn thu khác: 2.793.900.000 đồng.
2.2 Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi 
Hàng năm, sau khi thanh toán các khoản chi phí, phần tiết kiệm chi được sử dụng theo các khoản trích lập quỹ như sau: quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thu nhập tăng thêm, quỹ hoạt động sự nghiệp.

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trường mầm non Tam Hưng A là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục. Căn cứ vào dự toán thu, chi đầu năm và hướng dẫn tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ, trường mầm non Tam Hưng A là Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Trên đây là phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường MN Tam Hưng A, kính đề nghị UBND xã, Phòng kinh tế xã quan tâm, xem xét./.
	Nơi nhận:
- UBND xã Tam Hưng (để b/c);

- Phòng Kinh tế xã (để b/c);
- Lưu: VT./.
	HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy



